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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 04 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Đức Minh 999 4.6/4.65 79 3655 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil  

00:00 Jin Hang 89 4.7/6.1 127 8989 Vas:3006;08 Tổng hợp Khu neo 4QT Trần Huy Hoàng/KPB 

01:30 Hd Petrol 2.5/3.5 104 4813 PTSC 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Trần Huy Hoàng/Vitaco 

02:00 Confidence 4.2/5.7 142 15708 NS 01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Hải/NSCC 

02:30 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

02:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

03:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp P0 2QT Nil 

03:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Trần Đức Việt/NSCC 

03:00 Jin Xing Ling 4.0/6.0 177 31853 ĐD 08; TĐ 01 Tổng hợp Cầu 5 P0 Trần Lam Giang/KPB 

04:00 Nam Phát 02 0.5/2.8 79 3090.3 Nil Tổng hợp P0 Khu nneo Nil 

05:00 Chí Thành 69 4.1/4.2 79 3288 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

05:30 Thắng Lợi 368 5.4/5.6 79 3347 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nil 

06:00 Minh Quang 08 2.5/4.5 98 7362 NS 01 CDXMNS Jetty 2 Khu neo Trần Huy Hoàng/Nil 

06:00 Viễn Đông 68 2.5/4.0 105 8170 Nil LHDNS P0 Khu neo VTBNS 

07:00 Hùng Khánh 10 4.5/4.5 89 5000 NS: 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Đỗ Tuấn Anh/Nil 

07:30 Khánh Minh 68 4.0/5.0 75.2 3064 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 

08:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp Cầu 6 P0 Nil 

08:00 Global Mirai 4.9/6.5 189 58028 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KBP 

08:00 Hải Hưng 18 0.6/2.5 71 3490 Nil Tổng hợp Tránh bão Khu neo Nil 

09:00 Mạnh Dũng 79 3.0/3.0 72 3088 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil  

09:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

09:00 Chanya Naree 4.1/6.7 157 21113 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Lavico 



09:30 Brother 16 2.0/4.0 96 5329 ĐD:08 Tổng hợp P0 Cầu 5 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

09:30 Quang Trung 68 3.5 102 7997 ĐD: 08 Tổng hợp Cầu 3 P0 Trần Huy Hoàng/Nil 

10:00 Quang Anh 69 3.0/4.0 68 2236 Nil Tổng hợp Cầu 6 Cầu 4 Nil 

10:00 Phúc Hải 19 5.5/6.5 98 5500 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

10:00 Great Walrus 3.0/5.0 137 13707 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Vitaco 

10:30 Dolphin Glory 4.0/5.0 154 22250 LS: 135;136 Tổng hợp Cầu 7 P0 Trần Lam Giang/Lavico 

10:30 Hải Long 27 3.0/4.0 89 3553 LS:136 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Trần Huy Hoàng/Nil  

10:30 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Ngô Sỹ Trường/Vitaco 

11:00 Dinh Heng 2.3/4.6 124 12259 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NK 

11:00 Ding Heng 40 2.3/4.5 124 12259 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 

11:30 Royal 36 3.5/4.5 102 6209 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đỗ Tuấn Anh/NSA 

12:00 Au Gemini 6.0 99 4717 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 2AQT P0 Nguyễn Hữu Ngọc/HMC 

12:00 Viễn Đông 68 2.5/4.0 105 8170 Vas:3006 Tổng hợp Khu neo 2QT Trần Đức Việt/Nil 

12:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 2AQT P0 Nil 

12:00 Long phú 20 30./4.0 112 8804 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

12:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

12:30 Bg Brilliance 6.0 199 49411 
NB 01; TĐ 01 

ĐD 08 
Tổng hợp Cầu 2 P0 Trần Lam Giang/Hansen 

12:30 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Ptsc 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Ngô Sỹ Trường/Vitaco 

13:00 Brilliant Express 5.0/6.0 199 49802 Nil Tổng hợp P0 Khu neo NK 

13:30 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Trần Huy Hoàng/DKC 

14:00 GUO SHUN 6.0 89 4143 VAS 3006 Tổng hợp Khu neo 2AQT Nguyễn Hữu Ngọc/KPB 

14:00 Thái Sơn 16 2.5 79 3799 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

14:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 2QT P0 Nil 

14:00 Hải Hưng 18 0.6/2.5 71 3490 Nil Tổng hợp Khu neo Ninh Bình Nil 

14:30 Calypso 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 68 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

14:30 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

15:00 Hùng Dũng 10 5.1 79 3286 Nil Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil  

15:00 Khánh Linh 25 0.8/2.3 77 3567 Nil Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 03.10.2025 

16:30 Sự Thành 68 5.06/5.06 79 3958 Nil Tổng hợp Cầu 8 P0 Nil 

17:00 Peng Zhou 5.4/5.8 96 5285 VAS 3006 Tổng hợp 2QT P0 Trần Đức Việt/Facific 



17:00 Hải Long 01 4.5/5.0 79 4195 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Divine Success 3.6/4.5 159 20600 LS 135;136 Tổng hợp Khu neo Cầu 8 Nguyễn Hữu Hải/Ptsc 

19:00 Jade Star 15 3.0/4.0 91.9 4997 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Trần Huy Hoàng/Vitaco 

20:00 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp Cầu 3 1QT Nil  

20:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

20:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

20:30  Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT DKC 

21:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 NIL LHD P0 Khu neo CT Vipco 

21:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Nil 

Khi Thắng Đạt 01 rời  

21:10 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

21:30 Almi Hercules 20.5 333 319359 Ptsc:09;11;07 LHDNS SPM P0 Trần Lam Giang/PVT 

22:00  Vũ Đình 18 1.2/3.0 89.6 5483 LS 135 Tổng hợp Cầu 9 Cầu 7 Đỗ Tuấn Anh/Nil 

23:00 LS Mercury 5.5 131 12787 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Ptsc 
23:00 Phú Đạt 16 3.0/4.0 109 6398 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Ngô Sỹ Trường /Vitaco 

23:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nil 
23:00 Jin Zhao 25 6.0/6.5 144 16630 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 4QT P0 Phạm Trọng Thiệp/KPB 

23:30 Đức Minh 999 4.6/4.65 79 3655 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil  

23:30 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp Cầu 3 Khu neo Nil  

23:59 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Hữu Ngọc/Vitaco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: QLKCHT. 
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